Mẫu số 39
	UBND TỈNH/THÀNH PHỐ……..
SỞ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	
	…..ngày…..tháng….năm….


KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT VIỄN THÔNG THỤ ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP CUNG CẤP DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CÓ HẠ TẦNG MẠNG
Năm …….
(Ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của các doanh
nghiệp số…….. ngày.... tháng..... năm......)
	STT
	Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động
	Chiều dài/ số lượng
	Đơn vị tính
	Thời điểm đưa vào sử dụng
	Đơn vị sở hữu công trình
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	1
	Tuyến công trình ngầm
	
	
	
	
	

	1.1
	Tuyến cống ngầm đi cáp viễn thông
	50
	km
	1/12/2025
	Công ty A
	

	1.2
	Tuyến ống ngầm đi cáp viễn thông
	100
	km
	
	
	

	…
	…
	…
	
	…
	
	

	2
	Tuyến cột treo cáp viễn thông
	
	
	
	
	

	2.1
	Tuyến cột treo cáp
	50
	km
	1/12/2025
	Công ty A
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	

	3
	Cột ăng ten
	
	
	
	
	

	3.1
	Cột ăng ten A1
	200
	cột
	1/12/2025
	Công ty A
	

	3.2
	Cột ăng ten A2
	500
	cột
	1/12/2025
	Công ty B
	

	3.3
	Cột ăng ten A3
	2000
	cột
	1/12/2025
	Công ty C
	

	3.4
	Cột ăng ten chịu được rủi ro thiên tai A4
	50
	cột
	1/12/2025
	Công ty D
	

	3.5
	Cột ăng ten hướng ra biển
	10
	cột
	1/12/2025
	Công ty E
	

	…
	…
	...
	...
	...
	
	

	4
	Nhà, trạm viễn thông
	
	
	
	
	

	4.1
	Trạm cập bờ cáp quang biển
	01
	Trạm
	1/12/2025
	Công ty A
	

	4.2
	Trạm truyền dẫn trên đất liền đi quốc tế
	02
	Trạm
	1/12/2025
	Công ty B
	

	4.3
	Trạm vệ tinh mặt đất
	01
	Trạm
	1/12/2025
	Công ty C
	

	4.4
	Trạm truyền dẫn của tuyến truyền dẫn trục liên tỉnh
	63
	Trạm
	1/12/2025
	Công ty E
	

	4.5
	Trung tâm chuyển mạch vùng
	03
	Trung tâm
	1/12/2025
	Công ty G
	

	…
	…
	…
	
	…
	
	

	5
	Công trình hạ tầng kỹ thuật liên quan khác để lắp đặt thiết bị phục vụ viễn thông
	
	
	
	
	

	5.1
	Nhà trạm BTS
	500
	Trạm
	1/12/2025
	Công ty A
	

	…
	…
	...
	…
	…
	
	

	6
	Trung tâm dữ liệu
	
	
	
	
	

	6.1
	Trung tâm dữ liệu A
	01
	Trung tâm
	1/12/2025
	Công ty A
	

	...
	...
	…
	
	...
	
	

	7
	Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động sử dụng chung
	
	
	
	
	

	7.1
	Tuyến cống ngầm đi cáp viễn thông
	50
	km
	1/12/2025
	Công ty A
	

	7.2
	Tuyến ống ngầm đi cáp viễn thông
	100
	km
	1/12/2025
	Công ty B
	

	7.3
	Tuyến cột treo cáp viễn thông
	200
	km
	1/12/2025
	Công ty C
	

	7.4
	Cột ăng ten
	500
	Cột
	1/12/2025
	Công ty D
	

	7.5
	Nhà trạm BTS
	500
	Trạm
	1/12/2025
	Công ty E
	

	7.6
	Trung tâm chuyển mạch vùng
	03
	Trung tâm
	1/12/2025
	Công ty G
	

	…
	…
	…
	…
	…
	
	


Ghi chú:
(2) Công trình hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động; (3) Ghi số lượng công trình hoặc chiều dài của công trình; (4) Ghi đơn vị tính.

